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                      UBND TỈNH TRÀ VINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 340208 

I. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Cảm biến và điều khiển ứng dụng trong nông nghiệp 

Tên Tiếng Anh: Sensors and Controls for agricultural applications 

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện – Điện tử 

       Khoa: Kỹ thuật và Công nghệ 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết; 1 tín chỉ thực hành) 

Phân bố thời gian: 10 tuần. 

 - 04 tuần lý thuyết (04 tiết/tuần). 

 - 06 tuần thực hành (05 tiết/tuần). 

Học kỳ:  IV (học kỳ 2 năm thứ 2) 

Các giảng viên phụ trách học phần: 

 - GV phụ trách chính: Phạm Tấn Hưng (SĐT: 0907839644; Email: pthung@tvu.edu.vn). 

 - GV cùng giảng dạy: Nguyễn Thanh Tần (SĐT: 0988148123; Email:nttan@tvu.edu.vn ). 

Điều kiện tham gia học tập học phần: 

 - Môn học tiên quyết: Không 

Học phần thuộc khối kiến thức (Đánh dấu  vào ô được chọn) 

Đại cương  Chuyên nghiệp  

Bắt buộc 

 

Bắt buộc 

 

Cơ sở ngành  Chuyên ngành  Chuyên sâu  

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

 

Bắt buộc 

  

Tự chọn   

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn  

 
  

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh        Tiếng Việt    
 

II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 

- Lần thứ: 1 

- Ngày hiệu chỉnh: 15/11/2020 

- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a)  Thiết kê mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 2017) 

(b)  Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật 

nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá. 
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III. Mô tả học phần 

Học phần này trang bị cho người học một số kiến thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị cảm biến 

ứng dụng trong nông nghiệp. Xác định được công dụng, các tham số kỹ thuật, sơ đồ nguyên lý của thiết 

bị và đấu dây vận hành một số loại cảm biến: Nhiệt độ, độ ẩm và mức… 

* Mục tiêu:   

- Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Các bước đo kiểm thiết bị cảm biến ứng 

dụng trong nông nghiệp như: Đo nhiệt độ, độ ẩm, mức nước…Xác định được qui trình vận hành 

thiết bị cảm biến. 

- Rèn luyện kỹ năng đo kiểm, lắp ráp được các mạch cảm biến ứng dụng thực tế. Cài đặt (thay đổi) 

các thông số của thiết bị cảm biến cho phù hợp với yêu cầu công nghệ. 

- Xác định được yêu cầu công nghệ (thông số kỹ thuật: Nhiệt độ, độ ẩm, thời gian, áp suất…) trong 

qui trình trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản…và lựa chọn, lắp đặt và vận hành được hệ thống cảm 

biến đạt yêu cầu. Có khả năng kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, thay thế và xử lý sự cố thiết bị trong 

quá trình vận hành. 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có thái độ tự tin, hợp tác, chia sẽ công việc với nhau, cầu thị và 

nghiêm túc khi làm việc, có tính tự học và khiêm tốn.  

* Kết quả học tập mong đợi: 

          Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra sau đây của chương trình đào tạo (CTĐT) theo mức độ sau: (Bảng 

dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho Chuẩn đầu ra (CĐR - ELOs) của CTĐT). 

- Mức L: Mức độ học tập thấp trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Kiến thức và Hiểu biết) 

- Mức M: Mức độ học tập trung bình trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Ứng dụng và Phân tích); 

- Mức H: Mức độ học tập cao trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Đánh giá và Sáng tạo);  

- Bỏ trống nếu không có đồng ý 
 

Mã HP Tên HP 
Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 

340208 UDCBTNN M  L H M L  L M H M 

 

Ký hiệu 
Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được: 
CĐR của CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 Khái niệm, công dụng và các thông số kỹ thuật của cảm biến. ELO: 1 

CELO 2 
Phân tích yêu cầu công nghệ và vận dụng các loại cảm biến áp 

dụng vào thực hành thực tế. 
ELO: 5 

CELO 3 Xác định được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đấu dây các thiết bị. ELO: 3 

CELO 4 
Đánh giá được kết quả kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, thay thế và xử 

lý sự cố. 
ELO: 4 

Kĩ năng  

CELO 5 
Áp dụng được sơ đồ nguyên lý, đấu dây thực hiện lắp ráp thiết bị 

cảm biến. 
ELO: 6 
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CELO 6 
Xác định, điều chỉnh được các thông số kỹ thuật đúng với yêu 

cầu công nghệ. 

ELO: 7 

CELO 7 Vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, thay thế và xử lý sự cố. ELO: 7, 8 

CELO 8 
Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, nhóm, kỹ năng đọc bản vẽ, 

thiết kế mạch cơ bản. 

ELO: 8,9 

Thái độ   

CELO 9 Chấp hành nghiêm an toàn điện: phòng xưởng, nơi làm việc. ELO: 10, 11 

CELO 10 Chủ động giải quyết vấn đề, chủ đông học tập và tích cực hợp tác. ELO: 10, 11 

V. Phương pháp giảng dạy và học tập 

5.1. Phương pháp giảng dạy 

Giảng viên diễn giảng các vấn đề lý thuyết cốt lõi, chia sinh viên thành các nhóm nhỏ để làm bài tập 

nhóm, thực hành tổng hợp. 

- Diễn giảng trên lớp 15 tiết, giảng viên sẽ trình bày những nội dung quan trọng, cốt lõi trong các 

chương và giải đáp thắc mắc của sinh viên. 

- Kiểm tra quá trình lần 1 khi kết thúc nội dung lý thuyết. 

- Hướng dẫn sinh viên đo kiểm, đọc sơ đồ nguyên lý, đấu dây. 

- Thực hành đo kiểm, đọc sơ đồ nguyên lý, đấu dây mẫu cho sinh viên quan sát và thực hiện.  

- Chia nhóm thực hành: Giảng viên chia lớp thành nhiều nhóm từ (2 – 3) SV/ Nhóm. 

- Sinh viên thực hành các bài tập của giảng viên yêu cầu. ( Đảm bảo các thành viên trong nhóm 

đều được thực hiện bài thực hành) 

- Sau mỗi bài thực hành phải báo cáo kết quả và trả lời câu hỏi vấn đáp. 

- Kiểm tra quá trình khi kết thúc các bài thực hành.  

5.2. Phương pháp học tập  

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi cho giảng viên. 

- Đọc tài liệu, thực hiện nội quy an toàn xưởng thực hành. 

- Thực hành: Theo nhóm, đảm bảo an toàn và yêu cầu mỗi thành viên đều thực hiện. 

VI. Nhiệm vụ của sinh viên  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Sinh viên cần đọc trước tài liệu môn học trước khi đến lớp; 

- Tham dự tối thiểu 80% số giờ học lý thuyết;  tham gia nhóm thực hành (90%) thời gian. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, tham thực hành gia đầy đủ theo yêu cầu, báo cáo kết quả 

và tham gia kiểm tra quá trình lần 2. 

- Các nhóm chủ động tổ chức quản lý nhóm, phân công nhiệm vụ công bằng và rõ ràng; 

- Tham dự thi kết thúc học phần.(Nếu đủ điều kiện). 

 

VII. Đánh giá và cho điểm 

7.1. Thang điểm: 10 

7.2. Kế hoạch đánh giá và trọng số 

- Đánh chuyên cần, tham dự lớp (chiếm 20%) 
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- Đánh giá quá trình: 02 lần (chiếm 30%) gồm 1 lần kiểm tra các bài tập lý thuyết, và 1 thực hành 

báo cáo nhóm. 

- Đánh giá học phần: thi cuối kỳ (chiếm 50%) 

VIII. Nội dung học phần và hình thức đánh giá 

8.1. Nội dung học phần: 

- Nội dung cơ bản, cốt lõi tối thiểu (chiếm khoảng 80 % thời lượng giảng dạy): 

Môn học nhằm giúp cho người học: Xác định được vai trò của thiết bị cảm biến trong nông nghiệp. 

Ứng dụng được các thiết bị cảm biến để điều khiển được các thông số môi trường trong trồng trọt 

như: Nhiệt độ, độ ẩm, mức nước…Vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, thay thế và xử lý sự cố hệ 

thống điện cơ bản và thiết bị cảm biến. 

- Nội dung cập nhật, giới thiệu thêm (chiếm khoảng 20% thời lượng giảng dạy): 

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, lao động tự động và Robot, Robot làm cỏ và chăm sóc cây trồng, 

        Máy gieo hạt, phun thuốc điều khiển từ xa; Máy thu hoạch trái cây tự động… 

8.2. Hình thức đánh giá: 
 

Chương CELOs Hình thức 

đánh giá 

Nội dung đánh giá 

Chương 1: Xác định cấu tạo, 

nguyên lý và ứng dụng của 

các loại cảm biến thông dụng 

CELO: 1,2,3,4 
Trả lời câu 

hỏi vấn đáp 

Trình bày cấu tạo, nguyên lý và ứng 

dụng cảm biến. 

Xác định các thông số kỹ thuật của 

cảm biến. 

Chương 2: Thực hành cảm 

biến đo nhiệt độ 

 

CELO: 5,6,7,8 

Thực hành 

nhóm + Báo 

cáo 

Vẽ sơ đồ nguyên lý, đấu dây. 

Thực hành lắp đặt, đo kiểm. 

Vận hành thiết bị cảm biến nhiệt độ 

và nhận xét. 

Chương 3: Thực hành cảm 

cảm biến quang 

 

CELO: 5,6,7,8 

Thực hành 

nhóm + Báo 

cáo 

Vẽ sơ đồ nguyên lý, đấu dây. 

Thực hành lắp đặt, đo kiểm. 

Vận hành thiết bị cảm biến quang và 

nhận xét. 

Chương 4: Xác định và sử 

dụng cảm biến mức. 

 

CELO: 5,6,7,8 

Thực hành 

nhóm + Báo 

cáo 

Vẽ sơ đồ nguyên lý, đấu dây. 

Thực hành lắp đặt, đo kiểm. 

Vận hành thiết bị cảm biến mức và 

nhận xét. 

Chương 5: Xác định sử dụng 

cảm biến độ ẩm. 
CELO: 5,6,7,8 

Thực hành 

nhóm + Báo 

cáo 

Vẽ sơ đồ nguyên lý, đấu dây. 

Thực hành lắp đặt, đo kiểm. 

Vận hành thiết bị cảm biến độ ẩm và 

nhận xét. 
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Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần (Đánh dấu  vào ô được chọn) 
 

Các KQHTMĐ của HP 
Tham dự lớp 

(10%) 

  Lý thuyết 

(10%) 

Thực hành 

(30%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO1 X X X  

CELO2 X X X  

CELO3 X X X X 

CELO4 X X X  

CELO5 X  X X 

CELO6 X  X X 

CELO7 X  X X 

CELO8 X  X  

 

IX. Nội dung chi tiết của học phần  
 

A. Phần lý thuyết (4 tuần) 
 

Tuần Nội dung chi tiết 

KQHTMĐ 

của HP 

(CELO) 

 

 

 

 

1- 4 

 

 

Chương 1. Xác định cấu tạo, nguyên lý và ứng dụng của các loại 

cảm biến thông dụng. 

CELO: 

1,2,3,4 
1.1. Xác định vai trò của cảm cảm biến trong hệ thống tự động 

1.2. Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động chung của cảm biến. 

1.3. Ứng dụng của cảm biến trong hệ thống tự động. 

 

B. Phần thực hành (6 tuần) 
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Chương 2 Thực hành cảm biến đo nhiệt độ 

CELO: 

5, 6, 7,8 

2.1. Xác định sơ đồ đấu dây của cảm biến nhiệt độ 

2.2. Xác định các thông số kỹ thuật, trình tự cài đặt cảm biến. 

2.3. Lắp mạch tự động điều khiển có sử dụng cảm biến nhiệt độ. 
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Chương 3. Thực hành cảm cảm biến quang 

CELO: 

5, 6, 7,8 

3.1. Xác định sơ đồ đấu dây của cảm biến quang 

3.2. Xác định thông số kỹ thuật của cảm biến. 

3.3. Lắp mạch tự động điều khiển có sử dụng cảm biến quang. 

3.4 Kiểm tra quá trình lần 1 
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Chương 4. Xác định và sử dụng cảm biến mức. 

CELO: 

5, 6, 7,8 

4.1. Xác định sơ đồ đấu dây, phương pháp lắp đặt cảm biến 

4.2. Xác định các thông số kỹ thuật của cảm biến. 

4.3. Lắp các mạch tự động điều khiển có sử dụng cảm biến mức 
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Chương 5. Xác định sử dụng cảm biến độ ẩm. 

CELO: 

5, 6, 7,8 

5.1. Xác định sơ đồ đấu dây, phương pháp lắp đặt cảm biến. 

5.2. Xác định các thông số kỹ thuật của cảm biến 

5.3. Lắp các mạch tự động điều khiển sử dụng cảm biến độ ẩm 

    9 Ôn tập CELO: 

5, 6, 7,8 

   10 Kiểm tra quá trình lần 2 CELO: 

5, 6, 7,8 

 

X. Tài liệu tham khảo  

Tài liệu tiếng Việt 

[1]. Nguyễn Thanh Tần,Tài liệu giảng dạy môn  thực hành kỹ thuật cảm biến, Bộ môn Điện, Điện tử, lưu 

hành nội bộ. 

[2].    Hoàng Minh Công, Cảm biến và ứng dụng,  Trường ĐHBK Đà Nẵng, 2012 

[3].    Dương Minh Trí, Cảm biến và ứng dụng, NXB Trẻ, 2009 

Tiếng nước ngoài (nếu có): 

[4].    Modular automatic process control; Mod, APC/EV; Composed of: mod, PT/EV, mod, PLP/EV, mod, 

PP/EV, mod, PV/EV, mod, PPL/EV, mod, CPL/EV, mod, TF/EV, mod, TSL/EV, mod, SP/EV.                                                            

(Volume 1/4 - Volume 4/4) 

XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

- Phòng học, thực hành: Học phòng thực hành cảm biến tại C91.106. 

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, tài liệu và mô hình cảm biến thực tế. 

 

 

 

P. TRƯỞNG KHOA 
 

 

            (Đã ký) 

 

   

   

 Huỳnh Kim Hường 

 

 

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Chí Hiếu 

Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2020 

 

GV BIÊN SOẠN 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Tấn Hưng 
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KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN 

BỘ MÔN TRỒNG TRỌT - PTNT 

 

LỚP: ĐH NÔNG NGHIỆP 

MÃ LỚP: ……………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  

 
1. Họ và tên (giảng viên đánh giá): Phạm Tấn Hưng 

2. Chức danh, học vị: Giảng viên 

3. Đơn vị công tác: Khoa kỹ thuật và Công nghệ 

4. Họ và tên sinh viên thực hiện: ....................................................... 

5. Môn học: Cảm biến và điều khiển ứng dụng trong nông nghiệp 

6. Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Trà Vinh  

7. Thời gian đánh giá: Học kỳ …………. năm học ………………. 

 

CÁC RUBRIC ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp) 

Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thái độ 

tham dự  

50 Luôn chú ý và 

tham gia các 

hoạt động 

Khá chú ý, có 

tham gia 

Có chú ý, ít 

tham gia 

Không chú 

ý/không tham gia 

Lời phê 
  

Thời 

gian 

tham dự 

50 Mỗi lần tham dự tính 0,5 điểm 

lần 1    lần 2    lần 3    lần 4    lần 5    lần 6    lần 7   lần 8   lần 9  lần 10 

                                                                         

Lời phê 
 

Tổng   
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Rubric 2: Đánh giá THỰC HÀNH  
 

Tiêu chí Thang 

điểm 

10 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thái 

độ 

tham 

gia 

Tham gia 

nhóm thực 

hành (TH) 

 

 

0,5 

Tích cực và 

đầy đủ, chủ 

động đưa ra ý 

tưởng. 

Tham gia, 

nhưng không 

tích cực, 

không có ý 

tưởng. 

 Tham gia 

nhóm dưới 4  

buổi. 

Không tham 

gia 

Tham gia  

nhóm TH 

và cá nhân 

 

1,0 

Hoàn thành 

5/5 bài tập 

nhóm 

Hoàn thành 

4/5 bài tập 

nhóm 

Hoàn thành 

3/5 bài tập 

nhóm 

Hoàn thành (từ 

1/5  - 2/5) bài 

tập nhóm 

Lời phê     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá 

trình 

tham 

gia 

thực 

hành 

Áp dụng 

được sơ 

đồ nguyên 

lý, đấu 

dây thực 

hiện lắp 

ráp thiết bị 

cảm biến. 

 

 

 

1,0 

Giải thích sơ 

đồ nguyên lý, 

sơ đấu dây.  

Thực hiện đấu 

dây thiết bị 

cảm biến theo 

yêu cầu giảng 

viên. 

Giải thích sơ 

đồ nguyên 

lý, sơ đấu 

dây chưa rõ. 

Thực hiện 

đấu dây thiết 

bị cảm biến 

theo yêu cầu 

giảng viên. 

Giải thích sơ 

đồ nguyên lý, 

sơ đấu dây 

chưa rõ.  

Thực hiện 

đấu dây  

thiết bị cảm 

biến không 

hoàn chỉnh.  

Không giải 

thích được sơ 

đồ nguyên lý, 

sơ đấu dây.   

Không thực 

hiện đấu dây 

thiết bị cảm 

biến theo yêu 

cầu giảng viên. 

Lời phê     

Xác định, 

điều chỉnh 

được các 

thông số 

kỹ thuật 

đúng với 

yêu cầu 

công 

nghệ. 

 

 

 

  1,5 

Xác định đúng 

và điều chỉnh 

được các 

thông số kỹ 

thuật theo yêu 

cầu. 

Xác định 

đúng nhưng  

điều chỉnh 

chưa hoàn 

chỉnh các 

thông số kỹ 

thuật theo 

yêu cầu. 

Xác định 

đúng nhưng  

điều chỉnh  

không được 

các thông số 

kỹ thuật theo 

yêu cầu. 

Xác định 

không đúng và 

không  điều 

chỉnh được các 

thông số kỹ 

thuật theo yêu 

cầu. 

Lời phê  

 

Vận hành, 

kiểm tra, 

bảo trì, 

sửa chữa, 

thay thế 

và xử lý 

sự cố. 

    

 

 

    

 

  2,0 

Có kiểm tra 

an toàn khi 

vận hành. 

Vận hành an 

toàn. Phân 

tích được các 

nguyên nhân 

khi xảy ra sự 

cố. Đề xuất 

được cách bảo 

trì, sửa chữa, 

thay thế… 

Có kiểm tra 

an toàn khi 

vận hành. 

Vận hành an 

toàn.  Phân 

tích chưa rõ 

các nguyên 

nhân khi xảy 

ra sự cố. Đề 

xuất được 

cách bảo trì, 

sửa chữa, 

thay thế… 

 

Có kiểm tra 

an toàn khi 

vận hành. 

Vận hành an 

toàn.  Không 

phân tích 

được các 

nguyên nhân 

khi xảy ra sự 

cố. Không  đề 

xuất được 

cách bảo trì, 

sửa chữa, 

thay thế… 

Không kiểm tra 

an toàn khi 

vận hành. 

 Không phân 

tích được các 

nguyên nhân 

khi xảy ra sự 

cố. Không  đề 

xuất được cách 

bảo trì, sửa 

chữa, thay 

thế… 

Lời phê  
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Báo 

cáo  

Phong 

cách 

0,5 Tự tin, to rõ, mạch lạc 

Nội dung 1,0 Đúng nội dung. Thông số kỹ thuật chính xác về chuyên môn 

Vấn đáp 2,5 Trả lời câu hỏi giảng viên 

Lời phê   

Tổng    

 


